
,

Có 

 trình 

 độ 

Luật

Không 

 trình 

 độ Luật

Trên 

ĐH
ĐH

CĐ,TC

L

Trên 

ĐH
ĐH

CĐ,TC

L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 UBND xã Đại Đồng 1 Nguyễn Văn Phan - 0349619416 x x x x x x x x x x

1 Đỗ Văn Long - 0384738882 x x x x x x x x x

 TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Văn Thành

Khác

Chưa 

đào 

tạo

Cao 

đẳng 

trở lên

Đại học CS, NV

Trung 

cấp trở 

lên

Số công 

chức 

được bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ hộ 

tịch (cấp 

chứng 

chỉ) từ 

1/7/2025 

đến nay

Ngoại ngữ

Chứng 

chỉ

Họ và tên công chức - Số Điện 

thoại

Có 3 

công 

chứ

c

Số công chức 

Văn phòng 

HĐND-UBND 

làm công tác hộ 

tịch

Công 

chức 

làm 

công 

tác hộ 

tịch 

trực 

tiếp 

nhận hồ 

sơ tại 

Trung 

tâm 

HCC

Luật

Nhu cầu 

bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ hộ 

tịch 

(cấp 

chứng 

chỉ)

Bồi 

dưỡng 

nghiệp 

vụ hộ 

tịch 

(được 

cấp 

chứng 

chỉ)

Tin học

Chứng 

chỉ

CV CC 

& tương 

đương

CVC & 

tương 

đương

CV & 

tương 

đương

TỔNG HỢP RÀ SOÁT CÔNG CHỨC LÀM TÁC HỘ TỊCH CẤP XÃ

(Tính đến ngày 15  tháng 6 năm 2026)

Quản lý nhà nước

Có 1 

công 

chức  

Có 2 

công 

chức  

Số công chức làm công tác hộ 

tịch chuyển từ cơ quan khác sau 

khi sắp xếp cán bộ theo chính 

quyền địa phương 02 cấp

Số công chức làm 

công tác hộ tịch 

từ cơ quan khác 

không phải là cơ 

quan tư pháp

Số công 

chức 

kiêm 

nhiệm 

chức 

danh 

chuyên 

trách

Số 

công 

chức 

kiêm 

nhiệm 

nhiệm 

vụ 

khác

Kinh Khác
Từ 40 

đến 50

Trên 

50

dưới 

05 năm

Từ

  05-10 

năm

Trên 

10 

năm

UBND XÃ ĐẠI ĐỒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Tổng số:  02 công chức

TT Tên Xã/Phường

Số công chức 

làm công tác 

hộ tịch chuyển 

từ cơ quan tư 

pháp cấp trên 

(Sở Tư pháp, 

Phòng Tư 

pháp cấp 

huyện)

Thời gian làm công tác 

công tác hộ tịch Chuyên môn

Số công chức 

kiêm nhiệm chức 

danh chuyên 

trách, nhiệm vụ 

khác ngoài chức 

năng, nhiệm vụ 

Dân tộc Độ tuổi

Trình độ

Dưới 

30

Từ 30 

đến dưới 

40
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